
Thi tại: 403 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171101032 Nguyễn Duy Thành 07/06/1999
2 172503294 Nguyễn Đình Thành 29/11/1999
3 171600690 Nguyễn Đức Thành 25/05/1999
4 171410205 Nguyễn Huy Thành 21/09/1999
5 172603574 Nguyễn Khắc Thành 05/01/1999
6 171111009 Nguyễn Quốc Thành 29/03/1999
7 171202071 Nguyễn Tiến Thành 01/08/1999
8 171111543 Nguyễn Tiến Thành 18/10/1999
9 172612601 Nguyễn Trung Thành 16/09/1999

10 171301354 Nguyễn Tuấn Thành 06/09/1999
11 171102334 Nguyễn Văn Thành 25/08/1999
12 172512257 Phạm Huy Thành 09/04/1999
13 171111068 Phạm Tiến Thành 17/10/1999
14 171103249 Phạm Văn Thành 28/01/1999
15 171101420 Tô Minh Thành 25/07/1999
16 171200752 Trần Đức Thành 08/02/1999
17 171112117 Trần Tuấn Thành 27/07/1999
18 171603295 Trần Văn Thành 17/08/1999
19 171310133 Vũ Huy Thành 25/04/1999
20 171202723 Đào Đức Thao 09/09/1999
21 171111511 Hoàng Triệu Thao 25/09/1999
22 171301867 Nguyễn Hoà Thao 19/11/1999
23 171200038 Bùi Minh Thảo 26/09/1999
24 171813219 Đặng Thị Thanh Thảo 21/10/1999
25 172002118 Đinh Thanh Thảo 07/09/1999
26 172012307 Ngô Phương Thảo 01/03/1999
27 172002711 Nguyễn Phương Thảo 29/09/1999
28 172601532 Nguyễn Thị Thảo 30/11/1999
29 171701398 Nguyễn Thị Thảo 26/10/1999
30 172012107 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/01/1998
31 171700367 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/02/1999
32 172003239 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/09/1999
33 172102602 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/08/1999
34 171303074 Nguyễn Viết Thảo 13/07/1999
35 171112808 Phạm Phương Thảo 23/09/1999
36 172610710 Trần Thu Thảo 30/03/1999
37 172512771 Phạm Thị Thắm 30/04/1999
38 172200913 Phạm Thị Hồng Thắm 28/03/1999
39 171412749 Đoàn Trọng Thăng 21/01/1999
40 171811052 Nguyễn Đức Thắng 30/07/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 41 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 404 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171101493 Nguyễn Hữu Thăng 12/11/1999
2 171600438 Tăng Hiển Thăng 14/05/1999
3 172613378 Võ Minh Thăng 28/10/1999
4 171102772 Bùi Đức Thắng 19/11/1999
5 171102603 Đoàn Minh Thắng 26/07/1999
6 171711974 Đỗ Quang Thắng 02/07/1999
7 172502132 Đỗ Trần Đại Thắng 27/12/1999
8 171602957 Hoàng Đức Thắng 17/10/1999
9 172613379 Hoàng Đức Thắng 09/01/1999

10 171103179 Lê Khắc Thắng 29/09/1999
11 172511924 Lưu Đức Thắng 12/11/1999
12 171911095 Ngô Hoàng Thắng 24/02/1999
13 171410325 Nguyễn Anh Thắng 04/12/1999
14 171302830 Nguyễn Công Thắng 06/11/1999
15 171510072 Nguyễn Đức Thắng 20/11/1999
16 171103478 Nguyễn Hữu Thắng 09/01/1999
17 171300645 Nguyễn Kim Thắng 08/11/1999
18 171110158 Nguyễn Minh Thắng 16/07/1999
19 171511137 Nguyễn Quyết Thắng 31/08/1999
20 171303267 Nguyễn Thành Thắng 18/02/1999
21 172603171 Nguyễn Văn Thắng 26/03/1999
22 171101981 Nguyễn Xuân Thắng 31/08/1999
23 172512648 Phạm Đức Thắng 05/12/1999
24 172102773 Phạm Đức Minh Thắng 26/12/1999
25 171600914 Phạm Hữu Thắng 23/09/1999
26 171103275 Phan Đức Thắng 22/12/1999
27 171311271 Tạ Minh Thắng 11/08/1999
28 171102134 Trần Đình Thắng 02/08/1999
29 171602119 Trần Mạnh Thắng 04/07/1999
30 172601257 Trần Ngọc Thắng 02/09/1999
31 171312789 Trần Quang Thắng 12/01/1999
32 171500691 Trương Đức Thắng 21/08/1999
33 171301213 Vũ Đức Thắng 24/10/1999
34 171700711 Vũ Đức Thắng 13/07/1999
35 171700712 Vũ Văn Thắng 26/01/1999
36 171200469 Nguyễn Tiến Thật 12/05/1999
37 171502660 Hoàng Văn Thế 24/11/1999
38 171302376 Nguyễn Quang Thế 19/06/1999
39 171612893 Phạm Ngọc Thế 22/04/1999
40 171701656 Hoàng Thị Thi 09/05/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 42 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 504 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171410516 Nguyễn Đình Thi 23/04/1999
2 172613101 Hoàng Thế Thiên 27/11/1999
3 172100570 Dương Đức Thiện 29/09/1999
4 171100134 Đỗ Đức Thiện 18/03/1999
5 171301893 Lê Văn Thiện 16/01/1999
6 172600972 Lưu Đức Thiện 18/12/1999
7 171102431 Nguyễn Đức Thiện 07/08/1999
8 171310073 Trần Huy Thiện 06/01/1999
9 172513471 Trần Quốc Thiện 10/03/1999

10 171102017 Vũ Đức Thiện 16/04/1999
11 172602544 Nguyễn Thế Thiệp 27/01/1998
12 171311537 Nguyễn Văn Thiết 19/05/1999
13 171100135 Phạm Văn Thiết 15/04/1999
14 171111733 Đoàn Văn Thìn 15/11/1999
15 171900289 Bùi Đức Thịnh 11/09/1999
16 171302039 Dương Đức Thịnh 09/02/1998
17 171101791 Đỗ Gia Hưng Thịnh 02/10/1999
18 171301827 Hà Huy Thịnh 12/02/1999
19 171110604 Ngô Vũ Thịnh 31/12/1999
20 172003412 Nguyễn Đức Thịnh 27/10/1999
21 171311842 Nguyễn Quang Thịnh 05/02/1999
22 171100517 Nguyễn Trọng Thịnh 18/11/1999
23 171303021 Phạm Đức Thịnh 04/07/1999
24 171211596 Phạm Quốc Thịnh 30/09/1999
25 171300679 Vũ Ngọc Thịnh 05/02/1999
26 171111288 Hoàng Minh Thọ 16/11/1999
27 171400327 Nguyễn Văn Thọ 17/09/1999
28 172501266 Nguyễn Văn Thọ 11/01/1999
29 171300518 Nguyễn Văn Thọ 24/07/1999
30 171302534 Phạm Viết Thọ 18/05/1999
31 171712186 Phùng Thị Thoa 08/09/1999
32 172601843 Đinh Nguyễn Trúc Thông 05/11/1999
33 171302614 Hoàng Trung Thông 31/05/1999
34 171113380 Phạm Văn Thông 16/10/1999
35 171311508 Phan Văn Thông 31/01/1998
36 172612785 Nguyễn Thị Thơ 19/12/1999
37 171711167 Lê Hoài Thu 04/03/1999
38 171912394 Lê Thị Thu 20/02/1999
39 172200439 Ngô Thị Thu 02/06/1999
40 172200713 Nguyễn Đình Thu 17/07/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 43 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 505 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171912750 Nguyễn Thị Thu 15/03/1999
2 172602377 Phạm Thị Thu 27/09/1999
3 171701541 Trần Mai Thu 11/01/1999
4 172510592 Huỳnh Văn Thủ 17/09/1999
5 171302432 Ngô Văn Thụ 10/12/1998
6 171803457 Nguyễn Thị Thuận 08/06/1999
7 171311725 Nguyễn Thế Thuần 18/07/1999
8 172612188 Phùng Xuân Thuấn 14/11/1999
9 171301774 Vũ Văn Thuấn 28/05/1999

10 172200869 Cao Tiến Thuận 12/06/1999
11 171201392 Nguyễn Văn Thuận 05/10/1999
12 171310870 Vũ Đình Thuận 24/03/1999
13 171100531 Trần Đình Thuật 08/09/1999
14 171201525 Nguyễn Xuân Thương Thuỳ 19/08/1999
15 172001709 Nguyễn Thị Thuý 29/03/1999
16 171400727 Hoàng Thế Thủy 01/09/1999
17 171311349 Nguyễn Duy Thủy 30/06/1999
18 171501272 Nguyễn Sơn Thủy 05/08/1999
19 172012680 Phạm Thị Thu Thủy 31/07/1999
20 171711549 Thân Văn Thủy 17/06/1999
21 172003025 Nguyễn Thị Thúy 04/09/1999
22 172003240 Trịnh Thị Thúy 02/02/1999
23 172501452 Nguyễn Đức Thuyết 02/10/1999
24 172612670 Bùi Thanh Thư 01/03/1999
25 171202869 Đinh Thị Phương Thư 21/10/1999
26 172000646 Nguyễn Thị Thanh Thư 12/06/1999
27 172603138 Trần Thị Anh Thư 15/08/1999
28 172112245 Vũ Đình Thức 05/09/1999
29 171301021 Cao Ngọc Duy Thường 29/05/1999
30 171601370 Nguyễn Xuân Thường 08/09/1999
31 172601652 Nguyễn Quang Thưởng 13/08/1999
32 171301346 Trần Duy Thưởng 29/06/1999
33 172502935 Cao Vi Tiến 24/06/1999
34 171112232 Cồ Bá Tiến 23/07/1999
35 171210220 Dương Minh Tiến 14/06/1999
36 171400544 Đỗ Như Tiến 04/04/1999
37 171303067 Hán Ngọc Tiến 27/11/1999
38 171210074 Hoàng Vĩnh Tiến 22/11/1999
39 171410368 Lê Huy Tiến 07/02/1999
40 171410075 Ngô Văn Tiến 29/06/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 44 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 604 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172601234 Nguyễn Đặng Xuân Tiến 09/01/1999
2 171201863 Nguyễn Đức Tiến 27/03/1999
3 171111520 Nguyễn Minh Tiến 25/11/1999
4 172501477 Nguyễn Minh Tiến 03/06/1999
5 171300040 Nguyễn Quyết Tiến 05/12/1999
6 171100617 Nguyễn Văn Tiến 24/11/1999
7 171101526 Nguyễn Văn Tiến 09/07/1999
8 171113536 Trương Quang Tiến 07/02/1999
9 172500986 Vàng Văn Tiến 09/11/1999

10 172500666 Vũ Anh Tiến 11/06/1999
11 171101322 Vũ Anh Tiến 07/01/1999
12 172501507 Vũ Mạnh Tiến 26/11/1999
13 171502144 Trần Đức Tiện 12/04/1999
14 171102672 Nguyễn Quang Tiệp 08/04/1999
15 171303250 Nguyễn Trọng Tiệp 30/05/1999
16 171102084 Trương Chính Tiệp 16/01/1999
17 171112452 Vũ Khắc Tiệp 21/07/1999
18 171201669 Ngô Đăng Tín 24/02/1999
19 171502634 Trần Đình Tín 23/11/1999
20 171101954 Đỗ Thái Tỉnh 30/09/1985
21 171312524 Phạm Văn Tĩnh 09/01/1999
22 171202358 Trần Văn Tính 15/03/1999
23 171112395 Bùi Đức Toàn 02/04/1999
24 171300464 Ngô Khánh Toàn 03/11/1999
25 171503316 Nguyễn Bá Toàn 05/11/1999
26 172501653 Nguyễn Đức Toàn 15/04/1999
27 171601654 Nguyễn Mậu Toàn 14/08/1999
28 171301606 Nguyễn Trọng Toàn 10/03/1999
29 171103338 Nguyễn Trọng Toàn 29/09/1999
30 171311657 Nguyễn Văn Toàn 16/11/1999
31 171702215 Nguyễn Văn Toàn 25/07/1999
32 171602477 Phạm Khánh Toàn 17/08/1999
33 172401564 Phạm Văn Toàn 22/05/1999
34 171213540 Trần Văn Toàn 29/07/1999
35 171601038 Triệu Viết Toàn 30/06/1999
36 171102156 Vũ Văn Toàn 16/04/1999
37 171412604 Trần Quốc Toản 17/07/1999
38 171601445 Đàm Thế Tôn 27/07/1999
39 171201330 Trần Hùng Tới 30/08/1999
40 172003251 Nguyễn Thị Trà 26/08/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 45 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 605 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172601430 Nguyễn Thu Trà 28/10/1999
2 171910209 Bùi Quỳnh Trang 17/11/1999
3 171813221 Đặng Thị Thanh Trang 21/10/1999
4 172002809 Đinh Hà Trang 31/10/1999
5 172310210 Đoàn Uyên Trang 05/07/1999
6 171200571 Đỗ Thu Trang 24/01/1999
7 172611011 Hoàng Quỳnh Trang 28/07/1999
8 172001193 Mai Thu Trang 26/04/1999
9 171903148 Ngô Thị Huyền Trang 10/10/1999

10 172001701 Nguyễn Thị Trang 06/09/1999
11 171701273 Nguyễn Thu Trang 10/08/1999
12 172201274 Phạm Thị Huyền Trang 22/08/1999
13 172600519 Trần Huyền Trang 13/12/1999
14 172003075 Trần Thị Trang 05/09/1999
15 171701918 Trần Thị Huyền Trang 20/07/1999
16 171802135 Trần Thị Huyền Trang 12/06/1999
17 171812762 Vũ Thị Trang 13/04/1999
18 171202324 Nguyễn Văn Tráng 29/01/1999
19 171201147 Bùi Minh Trí 07/02/1999
20 171101194 Bùi Minh Trí 24/03/1999
21 171200755 Nguyễn Qúy Triệu 12/08/1999
22 171201879 Hoàng Văn Trình 05/04/1999
23 881790011 Hoàng Văn Trình 11/09/1998
24 171303088 Lê Khắc Trình 08/02/1999
25 171600917 Nguyễn Quốc Trọng 14/09/1999
26 171101550 Diêm Công Trung 07/12/1999
27 172503394 Đặng Trần Trung 13/12/1999
28 172112615 Đinh Quang Trung 04/08/1999
29 171100443 Đoàn Việt Trung 23/07/1999
30 171100532 Đỗ Đình Trung 23/12/1998
31 171312036 Lê Quang Trung 05/01/1999
32 171101994 Ngô Quốc Trung 05/04/1999
33 171310871 Nguyễn Duy Quang Trung 02/01/1999
34 171101995 Nguyễn Quốc Trung 15/05/1999
35 171501726 Nguyễn Sỹ Trung 19/09/1999
36 172501793 Nguyễn Thành Trung 05/10/1999
37 171100042 Nguyễn Thành Trung 08/06/1999
38 171110572 Nguyễn Thành Trung 15/08/1999
39 171112894 Nguyễn Văn Trung 26/01/1999
40 171100329 Tô Lê Minh Trung 12/04/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 46 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 701 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171203055 Trần Đức Trung 21/11/1998
2 171312911 Trần Đức Trung 07/11/1999
3 172512104 Trần Quang Trung 12/11/1999
4 171412120 Trần Quốc Trung 29/12/1999
5 171111141 Trần Thành Trung 22/12/1999
6 172213529 Vũ Quốc Trung 02/03/1998
7 171300149 Vũ Thanh Trung 25/09/1999
8 171300756 Vũ Trần Trung 09/12/1999
9 171100804 Đỗ Thanh Truyền 04/02/1993

10 171203458 Nguyễn Hữu Truyền 09/02/1999
11 171701483 Bằng Văn Trường 26/09/1998
12 171103445 Biện Xuân Trường 02/01/1999
13 171913424 Đào Đình Trường 16/12/1999
14 172502810 Đặng Văn Trường 19/10/1999
15 171103126 Đỗ Xuân Trường 18/06/1999
16 881790005 Hà Minh Trường 02/01/1997
17 171101785 Hoàng Nam Trường 31/08/1999
18 172610330 Hoàng Xuân Trường 20/05/1999
19 171412454 Mai Quang Trường 19/05/1999
20 171103241 Nguyễn Hữu Trường 16/06/1999
21 171100159 Nguyễn Ngọc Trường 06/10/1999
22 171101829 Nguyễn Quang Trường 09/01/1999
23 171400465 Nguyễn Trọng Trường 28/10/1999
24 172210918 Nguyễn Xuân Trường 06/09/1999
25 171300664 Nguyễn Xuân Trường 06/09/1999
26 172502157 Phạm Văn Trường 20/04/1999
27 171101692 Phạm Xuân Trường 03/05/1999
28 171110348 Phùng Tuấn Trường 10/04/1999
29 171710239 Trần Ngọc Trường 03/10/1999
30 171301680 Vũ Đăng Trường 28/03/1999
31 172202167 Vũ Quang Trường 19/09/1999
32 172602724 Vũ Xuân Trường 11/04/1999
33 171302202 Đinh Văn Trưởng 15/01/1999
34 171101204 Bùi Anh Tú 04/06/1999
35 171601235 Cao Tuấn Tú 22/06/1999
36 171301285 Chu Minh Tú 27/07/1999
37 171712189 Đào Văn Tú 08/10/1999
38 171600370 Đặng Minh Tú 02/02/1999
39 171501602 Đặng Quang Tú 18/01/1999
40 172402381 Đoàn Ngọc Tú 28/12/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 47 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 702 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171300728 Đỗ Quang Tú 18/09/1999
2 171302066 Hoàng Văn Tú 05/08/1999
3 172600493 Kiều Phương Tú 05/05/1999
4 171112849 Mai Thanh Tú 09/11/1999
5 172400445 Nguyễn Anh Tú 15/07/1999
6 171500582 Nguyễn Hữu Tú 03/02/1999
7 171111618 Nguyễn Hữu Tú 29/09/1999
8 171410213 Nguyễn Mạnh Tú 08/06/1999
9 171401378 Nguyễn Mạnh Tú 23/11/1999

10 172602190 Nguyễn Ngọc Tú 12/10/1999
11 171102308 Nguyễn Văn Tú 10/08/1999
12 172500692 Phạm Quang Tú 14/04/1999
13 172412912 Phạm Văn Tú 27/07/1999
14 171903484 Phan Thị Cẩm Tú 25/11/1999
15 171102191 Phùng Đình Tú 01/11/1999
16 171410371 Trần Anh Tú 22/08/1999
17 171103317 Trần Công Tú 26/02/1999
18 172610372 Trần Văn Tú 04/10/1999
19 171103261 Võ Thanh Tú 08/02/1999
20 171310574 Kiều Bá Tuân 10/10/1999
21 171202145 Lê Huy Tuân 20/03/1999
22 171101512 Nguyễn Văn Tuân 25/09/1999
23 171310240 Bùi Minh Tuấn 08/11/1999
24 171112455 Bùi Văn Tuấn 19/06/1999
25 172610757 Đặng Minh Tuấn 25/11/1999
26 171100951 Đặng Quốc Tuấn 18/08/1998
27 171603420 Đậu Đức Tuấn 14/11/1999
28 172602259 Đỗ Anh Tuấn 29/06/1999
29 171101303 Đỗ Đình Tuấn 16/11/1999
30 171102605 Đỗ Minh Tuấn 14/11/1999
31 172503062 Đỗ Văn Tuấn 15/09/1999
32 171203575 Hoàng Quốc Tuấn 07/09/1999
33 171101088 Lê Minh Tuấn 19/03/1999
34 172503011 Lê Văn Tuấn 20/05/1998
35 171100138 Lương Anh Tuấn 11/02/1999
36 171510139 Lưu Quang Tuấn 20/04/1999
37 172511030 Lý Minh Tuấn 27/09/1999
38 171710044 Nguyễn Anh Tuấn 26/07/1999
39 172611243 Nguyễn Anh Tuấn 02/01/1999
40 171203242 Nguyễn Anh Tuấn 27/04/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 48 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 704 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171101982 Nguyễn Anh Tuấn 27/02/1999
2 171402743 Nguyễn Anh Tuấn 10/08/1999
3 172601411 Nguyễn Anh Tuấn 05/09/1999
4 171400249 Nguyễn Đắc Tuấn 07/02/1999
5 171403340 Nguyễn Đức Tuấn 17/07/1999
6 171302714 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/10/1999
7 172502059 Nguyễn Ngọc Tuấn 25/09/1999
8 171103510 Nguyễn Quốc Tuấn 01/01/1998
9 171103268 Nguyễn Văn Tuấn 20/01/1999

10 171413454 Nguyễn Văn Tuấn 01/06/1999
11 171302790 Nguyễn Văn Tuấn 01/03/1999
12 171101214 Phạm Anh Tuấn 14/08/1999
13 171202925 Phạm Anh Tuấn 08/01/1999
14 171410140 Phạm Minh Tuấn 20/10/1999
15 172103395 Phan Huy Tuấn 02/01/1999
16 171301198 Phan Minh Tuấn 14/08/1999
17 171101110 Quách Minh Tuấn 12/09/1999
18 171603314 Trần Anh Tuấn 20/08/1999
19 171102587 Trần Anh Tuấn 06/07/1999
20 171203515 Trần Nhật Tuấn 04/08/1999
21 171601013 Trần Quang Tuấn 24/07/1999
22 171301438 Trần Quốc Tuấn 15/09/1999
23 172612566 Vũ Anh Tuấn 12/09/1999
24 172601735 Vũ Đức Tuấn 01/05/1999
25 171302870 Vũ Minh Tuấn 28/04/1999
26 171102288 Vũ Quốc Tuấn 18/11/1999
27 171501642 Vương Minh Tuấn 18/01/1999
28 171110332 Bùi Sơn Tùng 02/11/1999
29 171301938 Cao Thanh Tùng 23/01/1999
30 172501697 Chu Quang Tùng 28/10/1999
31 171501575 Dương Thanh Tùng 04/03/1999
32 171601939 Đào Tuấn Tùng 17/03/1999
33 172600919 Đoàn Thanh Tùng 28/11/1999
34 172213031 Hà Duy Tùng 27/11/1999
35 171103027 Hà Thọ Tùng 05/05/1996
36 171101059 Hoàng Việt Tùng 12/05/1999
37 172110576 Khuất Duy Tùng 23/11/1999
38 171103305 Lê Anh Tùng 22/04/1999
39 171313090 Lê Huy Tùng 10/05/1999
40 171210142 Lê Lâm Tùng 19/01/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 49 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 705 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171210160 Lê Sơn Tùng 15/04/1999
2 171311471 Lê Xuân Tùng 25/03/1999
3 172501298 Mai Hữu Tùng 01/04/1999
4 171302309 Mai Quang Tùng 18/11/1999
5 171101412 Ngô Thanh Tùng 16/01/1999
6 172410143 Ngô Thế Tùng 07/09/1999
7 172200872 Nguyễn Duy Tùng 19/11/1999
8 171101379 Nguyễn Duy Tùng 16/07/1999
9 171200466 Nguyễn Duy Tùng 01/06/1999

10 172310215 Nguyễn Đức Tùng 31/08/1999
11 171103359 Nguyễn Hoàng Tùng 12/08/1999
12 172601195 Nguyễn Hoàng Tùng 26/12/1999
13 171310606 Nguyễn Hữu Tùng 27/08/1999
14 171601236 Nguyễn Thanh Tùng 21/10/1999
15 171900216 Nguyễn Thanh Tùng 04/05/1999
16 172611810 Nguyễn Thanh Tùng 31/08/1999
17 171300665 Nguyễn Thanh Tùng 28/02/1999
18 171301925 Nguyễn Tiến Tùng 09/06/1999
19 172503381 Nguyễn Văn Tùng 26/08/1999
20 172112246 Nguyễn Văn Tùng 16/08/1999
21 171210758 Nguyễn Việt Tùng 16/11/1999
22 171110144 Nguyễn Việt Tùng 22/10/1999
23 171202064 Nguyễn Xuân Tùng 08/10/1999
24 172400242 Nguyễn Xuân Tùng 10/07/1999
25 171810874 Phạm Sơn Tùng 15/10/1999
26 171110290 Trần Duy Tùng 05/10/1999
27 171302127 Trần Thanh Tùng 28/10/1999
28 171402852 Trịnh Quang Tùng 13/05/1999
29 171500920 Trịnh Xuân Tùng 06/05/1999
30 171203068 Trịnh Xuân Tùng 17/02/1999
31 171100045 Vũ Duy Tùng 27/04/1999
32 171101286 Đào Khánh Tuyên 21/02/1999
33 171100875 Phạm Công Tuyền 29/09/1999
34 171712338 Nguyễn Văn Tuyển 02/05/1999
35 172600633 Lê Danh Tuyến 01/06/1999
36 171402458 Nguyễn Văn Tuyến 02/05/1999
37 171411926 Hoàng Thị Ánh Tuyết 14/09/1999
38 171902786 Phạm Thị Tuyết 18/08/1999
39 171203103 Phạm Thị Tuyết 20/10/1999
40 171602781 Lê Tuấn Tuynh 10/05/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 50 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 3 (13h00 - 15h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 403 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172602895 Phạm Văn Tứ 09/07/1999
2 172002419 Phạm Thị Tươi 18/07/1999
3 171102976 Vi Văn Tươi 26/10/1998
4 171501693 Nguyễn Văn Uy 19/05/1999
5 171202168 Đỗ Hồng Uyên 07/02/1999
6 171101119 Hà Thị Thu Uyên 15/12/1999
7 171703032 Hoàng Thị Uyên 08/09/1999
8 171111014 Nguyễn Tố Uyên 17/10/1999
9 171302260 Nguyễn Xuân Ước 05/11/1999

10 172502547 Lưu Minh Vang 01/09/1994
11 171401710 Phạm Hồng Văn 02/01/1999
12 171613033 Trần Sỹ Văn 19/07/1999
13 172201448 Bùi Thị Hồng Vân 24/02/1999
14 171403141 Hoàng Thị Vân 01/07/1999
15 172611963 Nguyễn Thị Hải Vân 10/01/1999
16 172003495 Phan Thị Vân 08/08/1999
17 172601277 Hoàng Đức Vĩ 06/10/1999
18 171602289 Bùi Đức Việt 05/06/1999
19 172512741 Đào Đức Việt 11/09/1999
20 171400081 Đào Xuân Việt 12/07/1999
21 171310772 Đặng Hải Việt 02/11/1998
22 172210161 Đỗ Văn Việt 11/03/1999
23 171502897 Hoàng Quốc Việt 04/08/1999
24 171101171 Hoàng Quốc Việt 28/06/1999
25 171101337 Kim Anh Việt 10/03/1999
26 171501472 Lê Quốc Việt 10/11/1999
27 171110876 Nguyễn Bỉnh Việt 24/10/1999
28 172201443 Nguyễn Gia Bảo Việt 05/03/1999
29 171601965 Nguyễn Hoàng Việt 21/03/1999
30 171603325 Nguyễn Phùng Việt 20/01/1999
31 171101932 Nguyễn Trọng Việt 25/11/1999
32 171300607 Nguyễn Văn Việt 09/12/1999
33 171400441 Nguyễn Văn Việt 10/09/1999
34 171100923 Phạm Duy Việt 10/12/1999
35 172500924 Phạm Quang Việt 14/09/1999
36 172611431 Phạm Tiến Việt 08/03/1999
37 171102359 Phạm Tuấn Việt 29/07/1999
38 171101287 Tạ Quốc Việt 08/07/1999
39 171202904 Trần Quốc Việt 22/06/1999
40 172001794 Đinh Quang Vinh 20/10/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 51 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 4 (15h30 - 17h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 404 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172210145 Lương Quang Vinh 28/07/1999
2 171412580 Lương Thế Vinh 24/10/1999
3 171600925 Phạm Hồng Vinh 25/01/1999
4 172203231 Trần Hoàng Anh Vinh 03/12/1999
5 171102106 Trần Như Vinh 27/03/1999
6 171101148 Trần Quang Vinh 01/11/1999
7 171302548 Trần Thế Vinh 01/10/1998
8 172612383 Vũ Đức Vinh 24/10/1999
9 171302525 Nguyễn Thanh Vịnh 01/11/1999

10 171103012 Lê Huy Vọng 09/03/1997
11 171101073 Chu Tuấn Vũ 26/07/1997
12 171400578 Khuất Văn Vũ 04/04/1999
13 171300521 Nguyễn Hoàng Vũ 28/10/1999
14 171300221 Nguyễn Khắc Vũ 05/04/1999
15 171102791 Phạm Quang Vũ 27/02/1999
16 172413581 Quản Hữu Vũ 05/08/1999
17 171101031 Trần Tuấn Vũ 12/02/1999
18 171202729 Trần Tuấn Vũ 12/02/1999
19 171201371 Nguyễn Minh Vương 01/06/1999
20 171102193 Nguyễn Thế Vương 22/12/1999
21 172502625 Phạm Minh Vương 26/02/1999
22 171101061 Trần Hoài Vương 01/10/1999
23 171703047 Trần Khắc Vương 21/11/1996
24 171310759 Trịnh Quang Nam Vương 22/08/1999
25 171300877 Trần Quốc Vượng 19/02/1999
26 171913360 Nguyễn Khánh Vy 20/11/1999
27 171913264 Nguyễn Thị Trà Vy 15/07/1999
28 171803091 Nguyễn Hữu Vỹ 25/11/1999
29 171502060 Bùi Thị Thanh Xuân 14/02/1999
30 171902819 Lê Thị Thanh Xuân 21/02/1999
31 171301768 Nguyễn Hanh Xuân 23/07/1999
32 171302194 Nguyễn Trường Xuân 21/12/1999
33 171202261 Đỗ Hải Yên 03/06/1999
34 171502567 Trần Thế Yên 25/10/1999
35 172602216 Bùi Thị Hải Yến 12/11/1999
36 172610291 Lê Đoàn Hải Yến 30/09/1999
37 172000407 Ngô Hải Yến 12/05/1999
38 172612588 Ngô Thị Yến 25/01/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 52 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 4 (15h30 - 17h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 


